
        KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG 
BỘ MÔN ỨNG DỤNG CHẤT DẺO LINH HỌAT & VẬT LIỆU NANO

DANH SÁCH GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH

MÃ LỚP: DA11HH (ĐH Công nghệ hóa học   2011)

                          MÔN: Thử thách và cơ hội đến năm 2013             

1 112611001 4.6
2 112611004 7
3 112611006 6.5
4 112611007 5.7
5 112611008 6.05
6 112611009 7.45
7 112611011 7.45
8 112611012 6.25
9 112611013 5.7

10 112611015 6.45
11 112611018 6.65
12 112611021 6.95
13 112611022 6.25
14 112611024 4.9
15 112611025 7.35
16 112611026 7.9
17 112611027 6.7
18 112611028 5.75
19 112611029 4.7
20 112611031 5.8
21 112611036 5.1
22 112611038 6.65

HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 2012 - 2013. 

TT Mã SV Điểm kiểm tra lần 3



TT Mã SV Điểm kiểm tra lần 3

23 112611040 5.7
24 112611043 5
25 112611045 4.5
26 112611046 6.6
27 112611047 7.1
28 112611048 Nghỉ
29 112611050 5.4
30 112611051 5.35
31 112611054 6.2
32 112611055 6.7
33 112611056 6.75
34 112611057 6.15
35 112611060 7.1
36 112611061 6.05
37 112611062 4.8

Lớp DA11HH
Tổng số bài kiểm tra: 36 bài
Số bài trên trung bình ( trên 5.0) : 31 bài
% trên trung bình :86.1%
Số bài dưới trung bình ( dưới 5.0) : 5 bài
% dưới trung bình : 13.9%


